
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1, ngách 56, ngõ 144, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN VÀ KHOÁNG SẢN GIA AN

0107028343

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LÂM SẢN VÀ KHOÁNG SẢN 
GIA AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988218184
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

2. Khai thác gỗ 0221

3. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

4. Khai thác và thu gom than cứng 0510

5. Khai thác và thu gom than non 0520

6. Khai thác quặng sắt 0710

7. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

8. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

9. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

10. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

11. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

12. Khai thác và thu gom than bùn 0892

13. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

16. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621(Chính)

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất than cốc 1910

22. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

23. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

25. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ) 

4659

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

28.  (Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ 
pháp luật cho phép. Đối với ngành nghề có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui 
định của Pháp luật).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013616080

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 39/95, tổ 17, Phường Thịnh Quang, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 39/95, tổ 17, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN CAO CƯỜNG Nam
18/04/1986 Kinh Việt Nam

26/10/2013 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN CAO CƯỜNG Nam

18/04/1986 Kinh Việt Nam

013616080
26/10/2013 Công an Hà Nội

Số 39/95, tổ 17, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 39/95, tổ 17, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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